CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 10
	Tuần
1 
	
	Thứ 2
09/09/2024
	Thứ 3
10/09/2024
	Thứ 4
11/09/2024
	Thứ 5
12/09/2024
	Thứ 6 13/9/2024
	Thứ 7 14/9/2023

	
	
	PTTC
VĐCB: Bò theo hướng thẳng

	PTNT
Nhận biết màu đỏ
	PTNN
DTĐTT: Bạn mới
	PTTCKNXH
Di màu quần áo bạn trai (M)

	PTNT
Bé gọi tên bạn trai
	PTTCKNXH
DH : bạn có biết tên tôi
-Nghe hát : Tìm bạn thân

	
	
	Thứ 2
09/9/2024
	Thứ 3
10/9/2024
	Thứ 4
11/9/2024
	Thứ 5
12/9/2024
	Thứ 6 13/9/2024
	Thứ 7 14/9/2024

	
	
	Quan sát bạn của bé
TC: Về đúng nhà bạn trai
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 2
	Cho trẻ xem tranh ảnh , video trẻ gọi tên tên mình, tên bạn.
TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
Chơi tự do tại khu vực chơi số 4:
	Quan sát , trò chuyện về đồ chơi của bạn trai  
TCVĐ: Lôn cầu vồng
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 6
	Quan sát trang phục của bạn trai 
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 
*Chơi tự do tại khu vực chơi số7 
	Quan sát trò chuyện với trẻ về tên gọi và giới tính của bạn trong lớp 
TCVĐ: tìm về đúng nhà 
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 5
	Quan sát thiên nhiên
TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 2 

	
	










3.Hoạt động chiều
	
	
	
	
	Thứ 6 06/9/2024
	Thứ 7 07/9/2024

	
	
	
	
	
	
	Trò chuyện , giới thiệu cho  trẻ biết kí hiệu bạn trai - gái trong nhà vệ sinh
	Trò chuyện, giới thiệu cho trẻ kí hiệu nơi vứt rác

	
	
	Thứ 2
09/9/2024
	Thứ 3
10/9/2024
	Thứ 4
11/9/2024

	Thứ 5
12/9/2024
	Thứ 6 13/9/2024
	Thứ 7 14/9/2024

	
	
	Trò chuyện , nghe đoán tên bạn hát.
VS-TT
	Cùng bé xem video hoạt động vui chơi của các bạn
VS-TT
	Trò chuyện về , món ăn bạn yêu thích của bạn 
VS-TT
	Trò chuyện sở thích của bạn  
VS-TT 
	Trò chuyện với trẻ về chủ đề bé đang học 
Ôn lại bài thơ  
	Liên hoan văn nghệ 
VS-TT 

	



TUẦN 2
	

1.Hoạt động học
	Thứ 2
16/9/2024
	Thứ 3
17/9/2024
	Thứ 4
18/9/2024
	Thứ 5
19/9/2024
	Thứ 6 20/9/2024
	Thứ 7 21/9/2024

	
	
	  PTTC
VĐCB:
Bò trong đường hẹp         
	PTNT 
Nhận biết đèn ông sao màu đỏ
	PTNN
KCTN: Sự tích đèn ông sao

	PTTCKNXH
Di màu đèn ông sao(M)

	PTNT 
Bé gọi tên Đèn ông sao
	PTTCKNXH
Dạy VĐ : Rước đèn 
-Nghe hát : Chiếc đèn ông sao

	
	


2. Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
16/9/2024
	Thứ 3
17/9/2024
	Thứ 4
18/9/2024
	Thứ 5
19/9/2024
	Thứ 6 20/9/2024
	Thứ 7 21/9/2024

	
	
	Quan sát đèn ông sao
TC: Về đúng nhà 
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 2
	Cho trẻ xem tranh ảnh , video hoạt đông về ngày tết trung thu
TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
Chơi tự do tại khu vực chơi số 4:
	Quan sát , nguyên liệu làm đèn ông sao 
TCVĐ: Lôn cầu vồng
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 6
	Quan sát trò chuyện với trẻ về bánh trung thu
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 
*Chơi tự do tại khu vực chơi số7 
	Quan sát trò chuyện với trẻ mâm ngũ quả  
TCVĐ: tìm về đúng nhà 
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 5
	Quan sát thiên nhiên
TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 2 

	
	

3.Hoạt động chiều
	Thứ 2
16/9/2024
	Thứ 3
17/9/2024
	Thứ 4
18/9/2024
	Thứ 5
19/9/2024
	Thứ 6 20/9/2024
	Thứ 7 21/9/2024

	
	
	Học bù HĐH
Thứ 3 ngày 10/9
Nhận biết màu đỏ 
	Học bùHĐH
Thứ 2 ngày9/9
VĐCB: Bò theo hướng thẳng 
	Học bù HĐH
Thứ 4 ngày 11/9
DTĐTT: Bạn mới 
VS-TT
	Học bù HĐH
Thứ 5 ngày 12/9

Di màu quần áo bạn trai
VS-TT 
	Học bù HĐH
Thứ 6 ngày 13/9
Bé gọi tên bạn trai  
	Học bù HĐH
Thứ 7 ngày 14/9
DH: Bạn có biết tên tôi
NH: Tìm bạn thân
VS-TT 

	



TUẦN 3
	

1.Hoạt động học
	Thứ 2
23/9/2024
	Thứ 3
24/9/2024
	Thứ 4
25/9/2024
	Thứ 5
26/9/2024
	Thứ 6 27/9/2024
	Thứ 7
28/9/2024

	
	
	PTTC
-VĐCB:
Xoa bàn tay

	PTNT
Nhận biết đôi dép màu đỏ
	PTNN
DTĐTT:
Bàn chân của bé
	PTTCKNXH
Di màu đôi bàn chân(M)
 
	PTNT
Bé gọi tên đôi bàn chân 

	PTTCKNXH
-DH :Đi một hai
NH : Đường và chân

	
	


2.Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
23/9/2024
	Thứ 3
24/9/2024
	Thứ 4
25/9/2024
	Thứ 5
26/9/2024
	Thứ 6 27/9/2024
	Thứ 7 28/9/2024

	
	
	-Quan sát đôi giầy, đôi dép 
-TCVD: Dung dăng dung dẻ
-Chơi tự do khu vực thiên nhiên

	Cho trẻ xem tranh ảnh , video hoạt đông về đôi bàn chân
TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ.
Chơi tự do tại khu vực chơi số 4:
	- Trải nghiệm 
cảm giác đôi bàn chân 
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây 
- Chơi tự do ở khu vui chơi số 1

	- QS bàn chân cô, bàn chân trẻ
- TCVĐ: Đá bóng 
*Chơi tự do tại khu vực chơi số7 
	Quan sát thiên nhiên
TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 2 

	- Trò chuyện chuyện đôi bàn chân 
- TCVĐ: Bóng tròn to
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 5

	
	

3.Hoạt động chiều
	Thứ 2
23/9/2024
	Thứ 3
24/9/2024
	Thứ 4
25/9/2024
	Thứ 5
26/9/2024
	Thứ 6 27/9/2024
	Thứ 7 28/9/2024

	
	
	- Dạy trẻ kĩ năng xỏ tất 
- Trò chơi: Nu na nu nống 
- Chơi theo ý thích 
-Trả trẻ 

	- Trò chuyện vệ sinh đôi chân TC: Phi ngựa 
- Chơi theo ý thích 
-Trả trẻ 

	-Dạy trẻ kĩ năng xếp dép đúng nơi quy định 
- Cho trẻ nghe bài hát Đường và chân
-Chơi theo ý thích 
- Trả trẻ

	Dạy trẻ trò chơi đôi chân khéo léo 
- TC: Đôi chân khéo 
-Trả trẻ

	Ôn bài thơ , câu chuyện trong chủ đề nhánh 
Chơi theo ý thích 
VS-TT

  
	 Văn nghệ  cuối tuần 
-Nêu gương bé ngoan
- Chơi theo ý thích 
- Trả trẻ


	



TUẦN 4
	

1.Hoạt động học
	Thứ 2
30/9/2024
	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6 
	Thứ 7


	
	
	PTTC
-VĐCB:
Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng  

	
	
	
	
	

	
	


2.Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
30/9/2024
	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6 
	Thứ 7 

	
	
	Trò chuyên với trẻ về các bộ phận trên cơ thể
* TCVĐ: Xòe ngón tay
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 6
	
	
	 
	
	

	
	

3.Hoạt động chiều
	Thứ 2
30/9/2024
	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6 
	Thứ 7 

	
	
	Hướng dẫn trẻ bê ghế bằng 2 tay, lấy xếp ghế đúng nơi quy định trước và sau khi học, ăn
*Vệ sinh – Trả trẻ
	
	
	
	
  
	 




